
PHỤ LỤC  

DANH SÁCH TÀI KHOẢN CHƯA ĐƯỢC CẤP/THU HỒI QUYỀN KHAI THÁC CHỨC NĂNG  

TRA CỨU CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ 

(Kèm theo công văn số         / SKHCN-TTCĐS ngày   tháng    năm 2025 của Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp) 

STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị Ghi chú 

1  Lê Thị Trúc An  Lttan.hcl@dongthap.gov.vn  
UBND xã Bình Hàng 

Trung , Huyện Cao Lãnh 

Tài khoản không tồn tại trên 

hệ thống 

2  Phan Hồ Lô Phanlo2502@gmail.com 
UBND xã Thường Phước 

1, Huyện Hồng Ngự 

Không tìm thấy được tài 

khoản theo tên và Email 

cung cấp không phải email 

công vụ 

3  
Huỳnh Hiếu 

Thảo 
hhthao.htn@dongthap.gov.vn 

UBND xã Phú Thành B, 

Huyện Tam Nông 

Không có trong văn bản yêu 

cầu (Nhận file từ CB) 

4  
Huỳnh Xuân 

Bình 
  

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Tài khoản không tồn tại trên 

hệ thống 

5  
Huỳnh Văn 

Thiêm 
  

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Tài khoản không tồn tại trên 

hệ thống 

6  Lê Thu Thanh   

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Tài khoản không tồn tại trên 

hệ thống 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị Ghi chú 

7  
Hà Thị Cẩm 

Nhung 
  

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Tài khoản không tồn tại trên 

hệ thống 

8  
Nguyễn Tố 

Quyên 
  

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Tài khoản không tồn tại trên 

hệ thống 

9  
Nguyễn Đỗ 

Ngọc Vinh 
  

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Tài khoản không tồn tại trên 

hệ thống 

10  
Nguyễn Thị 

Ngọc Hà 
  

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Tài khoản không tồn tại trên 

hệ thống 

11  
Trần Ngọc 

Tuyết 
  

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Tài khoản không tồn tại trên 

hệ thống 

12  Tô Trọng Hữu    

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Tài khoản không tồn tại trên 

hệ thống 

13  
Hoàng Quang 

Huy  
  

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Tài khoản không tồn tại trên 

hệ thống 

14  
Trương Thị 

Kiều Diễm 
  

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Tài khoản không tồn tại trên 

hệ thống 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị Ghi chú 

15  Lâm Bảo Quốc    

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Tài khoản không tồn tại trên 

hệ thống 

16  
Ngô Huỳnh 

Thanh Sang  
  

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Tài khoản không tồn tại trên 

hệ thống 

17  
Nguyễn Văn 

Lắm 
  

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Tài khoản không tồn tại trên 

hệ thống 

18  
Đinh Nguyễn 

Duy Cường 
  

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Tài khoản không tồn tại trên 

hệ thống 

19  Hồ Phú Đạt   

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Tài khoản không tồn tại trên 

hệ thống 

20  Bùi Thanh Quí   

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Tài khoản không tồn tại trên 

hệ thống 

21  
Nguyễn Trần 

Bá Đức 
  

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Tài khoản không tồn tại trên 

hệ thống 

22  
Nguyễn Thị 

Thúy Liểu 
  

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Tài khoản không tồn tại trên 

hệ thống 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị Ghi chú 

23  
Nguyễn Thị 

Kim Loan 
  

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Tài khoản không tồn tại trên 

hệ thống 

24  
Phạm Tấn 

Cường 
  

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Tài khoản không tồn tại trên 

hệ thống 

25  
Trần Tuấn 

Vinh 
  

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Tài khoản không tồn tại trên 

hệ thống 

26  
Nguyễn Văn 

Dương 
  

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Tài khoản không tồn tại trên 

hệ thống 

27  
Đinh Thị Minh 

Thảo 
  

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Tài khoản không tồn tại trên 

hệ thống 

28  Nguyễn Vũ Hạ   

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Tài khoản không tồn tại trên 

hệ thống 

29  
Phạm Ngọc 

Ngoan 
  

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Tài khoản không tồn tại trên 

hệ thống 

30  
Nguyễn Đông 

Hà 
  

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Tài khoản không tồn tại trên 

hệ thống 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị Ghi chú 

31  
Nguyễn Văn 

Ngự 
nvngu.txhn@dongthap.gov.vn 

CN VPĐK đất đai TP. 

Hồng Ngự, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

Tài khoản không tồn tại trên 

hệ thống 

32  
Nguyễn Thị 

Thùy Dương 
nttduong.stnmt@dongthap.gov.vn 

CN VPĐK đất đai huyện 

Lai Vung, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

Tài khoản không tồn tại trên 

hệ thống 

33  
Phạm Việt 

Thắng 
 

Phòng Môi trường , Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường 

Không có email công vụ, mã 

tài khoản trong đính kèm 

văn bản  

34  

Nguyễn Lê 

Thụy Nhã 

Phương  

  

Phòng Môi trường , Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường 

Không có email công vụ, mã 

tài khoản trong đính kèm 

văn bản  

35  
Nguyễn Hoàng 

Dẫn  
  

Phòng Môi trường , Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường 

Không có email công vụ, mã 

tài khoản trong đính kèm 

văn bản  

36  
Phạm Khoa 

Nghi  
  

Phòng Môi trường , Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường 

Không có email công vụ, mã 

tài khoản trong đính kèm 

văn bản  

37  
Nguyễn Thanh 

Sơn  
  

Phòng Môi trường , Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường 

Không có email công vụ, mã 

tài khoản trong đính kèm 

văn bản  

38  Phạm Hữu Lý    

Phòng Môi trường , Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường 

Không có email công vụ, mã 

tài khoản trong đính kèm 

văn bản  



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị Ghi chú 

39  Đinh Tiến Hữu    

Phòng Môi trường , Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường 

Không có email công vụ, mã 

tài khoản trong đính kèm 

văn bản  

40  
Huỳnh Ngọc 

Xuân Mai  
  

Phòng Môi trường , Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường 

Không có email công vụ, mã 

tài khoản trong đính kèm 

văn bản  

41  Bùi Thị Hiền    

Phòng Môi trường , Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường 

Không có email công vụ, mã 

tài khoản trong đính kèm 

văn bản  

42  
Đào Ngọc 

Huyền Trinh  
  

Phòng Môi trường , Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường 

Không có email công vụ, mã 

tài khoản trong đính kèm 

văn bản  

43  
Nguyễn 

Phương Thúy 
  

Phó Giám đốc, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

Không có email công vụ, mã 

tài khoản trong đính kèm 

văn bản  

44  
Nguyễn Văn 

Phi 
nvphisyt.soyte@dongthap.gov.vn Sở Y tế 

Tài khoản không tồn tại trên 

hệ thống 

45  
Trần Phụng 

Minh 
tpminh.bhxh@dongthap.gov.vn 

Bảo hiểm xã hội thành 

phố Hồng Ngự, Thành 

phố Hồng Ngự 

Tài khoản không tồn tại trên 

hệ thống 

46  
Nguyễn Văn 

Hữu 
nvhuu.htn@dongthap.gov.vn 

CN VPĐK đất đai huyện 

Tam Nông, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

Thu hồi quyền tra cứu 

CSDLQG 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị Ghi chú 

47  
Thạch Thị 

Cẩm 
ttcam.stnmt@dongthap.gov.vn 

CN VPĐK đất đai huyện 

Tam Nông, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

Thu hồi quyền tra cứu 

CSDLQG 

48  Phan Kim Lụa pklua.txhn@dongthap.gov.vn 

CN VPĐK đất đai TP. 

Hồng Ngự, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

Thu hồi quyền tra cứu 

CSDLQG 

49  
Nguyễn Thị 

Hồng Đào 
nthdao.sgddt@dongthap.gov.vn 

Cán bộ một cửa của Bưu 

điện (Nhận lĩnh vực Giáo 

dục) 

Thu hồi quyền tra cứu 

CSDLQG 

50  
Huỳnh Thanh 

Hùng 
hthung. sgddt@dongthap.gov.vn 

Lãnh đạo Sở, Sở Giáo 

dục và Đào tạo 

Thu hồi quyền tra cứu 

CSDLQG 

51  
Nguyễn Văn 

Ngợi 
nvngoi.sgddt@dongthap.gov.vn 

Lãnh đạo phòng chuyên 

môn, Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Thu hồi quyền tra cứu 

CSDLQG 

52  
Phạm Đăng 

Sơn 
pdson.sgddt@dongthap.gov.vn 

Cán bộ chuyên môn, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

Thu hồi quyền tra cứu 

CSDLQG 

53  
Nguyễn Hoài 

Ân 
nhoaian@dongthap.gov.vn 

Lãnh đạo phòng chuyên 

môn, Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Thu hồi quyền tra cứu 

CSDLQG 

54  Lê Minh Nhật lmnhat.sgddt@dongthap.gov.vn 
Cán bộ chuyên môn, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

Thu hồi quyền tra cứu 

CSDLQG 

55  Lê Hữu Minh lhminh.sgddt@dongthap.gov.vn 
Cán bộ chuyên môn, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

Thu hồi quyền tra cứu 

CSDLQG 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị Ghi chú 

56  Lê Thị Lang ltlang.sgddt@dongthap.gov.vn 
Cán bộ chuyên môn, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

Thu hồi quyền tra cứu 

CSDLQG 

57  Lý Bảo Toại lbtoai.sgddt@dongthap.gov.vn 

Lãnh đạo phòng chuyên 

môn, Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Thu hồi quyền tra cứu 

CSDLQG 

58  
Nguyễn Công 

Sĩ 
ncongsi.sgddt@dongthap.gov.vn 

Cán bộ chuyên môn, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

Thu hồi quyền tra cứu 

CSDLQG 

59  
Phạm Thị 

Tuyền Vẹn 
pttven.sgddt@dongthap.gov.vn 

Cán bộ chuyên môn, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

Thu hồi quyền tra cứu 

CSDLQG 

60  
Lê Thanh 

Hùng 
lthungcl.sgddt@dongthap.gov.vn 

Lãnh đạo phòng chuyên 

môn, Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Thu hồi quyền tra cứu 

CSDLQG 

61  
Hoàng Thị 

Khánh Phương 
htkphuong.sgddt@dongthap.gov.vn 

Cán bộ một cửa của Bưu 

điện, Bưu điện (Nhận lĩnh 

vực Giáo dục) 

Thu hồi quyền tra cứu 

CSDLQG 

62  
Ngô Xuân 

Hồng 
nxhong.sgddt@dongthap.gov.vn 

Cán bộ chuyên môn, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

Thu hồi quyền tra cứu 

CSDLQG 

63  
Nguyễn Thanh 

Tùng 
Nthanhtung.hct@dongthap.gov.vn 

UBND xã Phú Hựu, 

Huyện Châu Thành 

Sai email công vụ, mã tài 

khoản. 

64  
Đặng Thanh 

Phong 
dtphong.hlv@dongthap.gov.vn 

UBND xã Tân Hòa, 

Huyện Lai Vung 

Sai email công vụ, mã tài 

khoản. 



STT Họ và tên Mã tài khoản Đơn vị Ghi chú 

65  
Trần Hoàng 

Thinh 
thoangthinh.htb@dongthap.gov.vn 

UBND xã Tân Quới, 

Huyện Thanh Bình 

Sai email công vụ, mã tài 

khoản. 

66  
Trần Quốc 

Định 
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